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Bài 2 HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - NGUYÊN TỐ HÓA HỌC – ĐỒNG VỊ
I. Hạt nhân nguyên tử
[bookmark: 10]1. Điện tích hạt nhân: Hạt nhân có Z proton thì điện tích hạt nhân là Z+ và số đơn vị điện tích hạt nhân là Z.
2. Số khối :      A = Z + N
II. Nguyên tố hóa học
1. Định nghĩa:Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân.
2. Số hiệu nguyên tử (Z): Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.

3. Kí hiệu nguyên tử (X là kí hiệu nguyên tố)
III. Đồng vị
Công thức tính nguyên tử khối trung bình 
[bookmark: _Toc430457642][bookmark: _Toc461282606]Bài 3 CẤU TẠO VỎ NGUYÊN TỬ 
IV. Cấu hình electron nguyên tử
1. Thứ tự các mức năng lượng trong nguyên tử
2. Cấu hình electron trong nguyên tử
3. Đặc điểm của lớp electron ngoài cùng
[bookmark: _Toc430457646][bookmark: _Toc461282610]            Bài 5 BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 
IV. Cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố nhóm A
1. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A
V. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học
1. Tính kim loại, tính phi kim
1.1. Sự biến đổi tính chất trong một chu kỳ 
     1.2. Sự biến đổi tính chất trong một nhóm A
     1.3. Độ âm điện
 
2. Hóa trị của các nguyên tố
3. Oxit và hóa trị của các nguyên tố nhóm A thuộc cùng chu kì
VI. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn của các nguyên tố hóa học
1. Quan hệ giữa vị trí của nguyên tố và cấu tạo nguyên tử 
2. Quan hệ giữa vị trí và tính chất của nguyên tố
3. So sánh tính chất hóa học của một nguyên tố với các nguyên tố lân cận
[bookmark: _Toc430457650][bookmark: _Toc461282614]Bài 7 LIÊN KẾT ION
II. Sự tạo thành liên kết ion
Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.
[bookmark: _Toc430457652][bookmark: _Toc461282616]Bài 8 LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ
I. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị
- Liên kết cộng hóa trị là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung. Mỗi cặp electron chung tạo nên một liên kết cộng hóa trị.
- Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết cộng hóa trị trong đó các cặp electron chung không bị hút lệch về phía nguyên tử nào. 
- Liên kết cộng hóa trị có cực (liên kết cộng hóa trị phân cực) là liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử.

II. Độ âm điện và liên kết hóa học

	Hiệu độ âm điện
	Loại liên kết

	Từ 0,0 đến dưới 0,4
	liên kết cộng hóa trị không cực

	Từ 0,4 đến dưới 1,7
	liên kết cộng hóa trị có cực

	Từ 1,7trở lên
	liên kết ion



[bookmark: _Toc430457653][bookmark: _Toc461282617]Bài 9 HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA
I. Hóa trị
- Điện hóa trị  của nguyên tử 
- Cộng hóa trị của nguyên tử 
II. Số oxi hóa 
Quy tắc tính số oxi hóa
[bookmark: _Toc430457655][bookmark: _Toc461282619]Chương IV PHẢN ỨNG OXI HÓA-KHỬ
[bookmark: _Toc430457656][bookmark: _Toc461282620]Bài 11 PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
II. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa – khử
Phương pháp thăng bằng electron dựa trên nguyên tắc: Tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.
[bookmark: _Toc430457658][bookmark: _Toc461282622]Bài 12 PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ
I. Phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa
Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, có thể chia phản ứng hóa học thành hai loại:
- Phản ứng hóa học có sự thay đổi số oxi hóa là phản ứng oxi hóa - khử.
- Phản ứng hóa học không có sự thay đổi số oxi hóa, không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

[bookmark: _Toc430457662][bookmark: _Toc461282626]Chương V NHÓM HALOGEN
[bookmark: _Toc430457663][bookmark: _Toc461282627]Bài 14 KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN - CLO
I. Khái quát về nhóm halogen 
Tính chất hóa học cơ bản của các halgen là tính oxi hóa mạnh.
II. Clo
1. Tính chất vật lí
2. Tính chất hóa học
Tính chất hóa học cơ bản của clo là tính oxi hóa mạnh.
2.1. Tác dụng với kim loại
	2Na + Cl2  2NaCl
	Cu + Cl2  CuCl2
	2Fe + 3Cl2  2FeCl3
2.2. Tác dụng với hidro

H2 + Cl2  2HCl
2.3. Tác dụng với nước

	 Cl2 + H2O  HClO + HCl
Nước clo có tính tẩy màu do HClO là chất oxi hóa mạnh.
5. Điều chế
5.1. Điều chế clo trong phòng thí nghiệm

MnO2 + 4HCl  MnCl2 + Cl2 + 2H2O
       	2KMnO4 + 16HCl  2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2  + 8H2O
5.2. Sản xuất clo trong công nghiệp

2NaCl + 2H2O  2 NaOH + Cl2 + H2
Nếu không có vách ngăn có sự tạo thành nước Gia-ven do có sự tiếp xúc giữa NaOH và Cl2.
	2NaOH + Cl2  NaCl + NaClO + H2O
[bookmark: _Toc430457665][bookmark: _Toc461282629]Bài 15 HIDRO CLORUA– AXIT CLOHIDRIC – MUỐI CLORUA
II. Axit clohidric
1. Tính chất vật lí
2. Tính chất hóa học
Tính axit
Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 					
CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O
Fe(OH)3 + 3HCl  FeCl3 + 3H2O				
CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O
Tính khử
             MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O
3. Điều chế
3.1. Trong phòng thí nghiệm
Phương pháp sunfat
NaCl + H2SO4  NaHSO4 + HCl 			
Ở nhiệt độ cao hơn tạo ra Na2SO4  và khí HCl.
           2NaCl + H2SO4  Na2SO4 + 2HCl 	
3.2. Sản xuất axit clohidric trong công nghiệp
Phương pháp tổng hợp
Đốt khí H2 trong khí quyển Cl2 để tạo ra khí hidro clorua.
            H2 + Cl2  2HCl
Hiện nay, phương pháp sunfat cũng được thực hiện trong công nghệ sản xuất HCl.
           2NaCl + H2SO4  Na2SO4 + 2HCl 	
III. Muối clorua và nhận biết ion clorua
2. Nhận biết ion clorua
Thuốc thử: dung dịch bạc nitrat AgNO3
Hiện tượng: tạo kết tủa trắng
Nhỏ dung dịch bạc nitrat vào dung dịch muối clorua hoặc dung dịch axit clohiđric sẽ có kết tủa trắng bạc clorua xuất hiện, kết tủa không tan trong các axit mạnh
           NaCl + AgNO3  AgCl  + NaNO3				
HCl + AgNO3  AgCl  + HNO3
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